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TRẮC NGHIỆM SỬ 8 BÀI 24 CÓ ĐÁP ÁN 

 

Câu 1. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do? 

A. Quân dân ta chiến đấu anh dũng. 

B. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương 

C. Quân Pháp thiếu lương thực. 

D. Khí hậu khắc nghiệt. 

Câu 2. Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai? 

A. Trương Định. 

B. Nguyễn Trung Trực. 

C. Nguyễn Hữu Huân. 

D. Trương Quyền. 

Câu 3. Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? 

A. Việt nam có vị trí địa ý thuận lợi. 

B. Việt Nam có vị trí quan trộng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở. 

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn. 

D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu. 

Câu 4. Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào? 

A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét. 

B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hội. 

C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu. 

D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần. 

Câu 5. Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế 

hoạch gì? 

A. Kế hoạch " đánh nhanh thắng nhanh". 

B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế. 

C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng. 

D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung. 
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Câu 6. Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ? 

A. Trương Định. 

B. Nguyễn Tri Phương. 

C. Phan Thanh Giản. 

D. Nguyễn Trường Tộ. 

Câu 7. Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai? 

A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,... 

B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,.. 

C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,... 

D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,... 

Câu 8. Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động gì? 

A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ. 

B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến. 

C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng. 

D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân. 

Câu 9. Câu nói " Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh 

Tây" là của ai? 

A. Trương Định 

B. Trương Quyền 

C. Nguyễn Trung Trực 

D. Nguyễn Tri Phương 

Câu 10. Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây? 

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng. 

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh. 

C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết. 

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế. 
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Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến nhà Nguyễn chấp nhận kí với Pháp bản Hiệp 

ước Nhâm Tuất (1862)? 

A. Lo sợ sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân 

B. Phái chủ hòa chiếm ưu thế trong triều đình 

C. Sai lầm trong nhận thức về kẻ thù 

D. Tạm thời hòa hoãn để chuẩn bị đánh lâu dài 

Câu 12. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân sâu xa 

nào sau đây? 

A. Bảo vệ đạo Gia Tô trước hành động khủng bố của nhà Nguyễn. 

B. Yêu cầu của nền sản xuất Pháp về nguyên liệu, nhân công, thị trường. Việt Nam lại đáp 

ứng được yêu cầu đó. 

C. Muốn liên minh với Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. 

D. Sức ép từ nhân dân Pháp ngày càng nặng nề. 

Câu 13. Theo anh (chị) có phải triều đình Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp ngay 

từ đầu hay không? Vì sao? 

A. Có. Vì triều đinh đã chủ động kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất 

B. Có. Vì triều đình đã thực hiện thủ hiểm, bỏ qua cơ hội kháng chiến chống Pháp 

C. Không. Vì triều đình đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến ngay từ khi Pháp nổ súng xâm 

lược 

D. Không. Vì nhà Nguyễn chú ý phòng thủ đất nước khiến Pháp không dễ dàng chiếm 

được Nam Kì 

Câu 14. Đâu là thách thức chung lớn nhất đặt ra cho Việt Nam và các quốc gia ở khu 

vực châu Á từ giữa thế kỉ XIX? 

A. Tiến hành cải cách duy tân đất nước hay giữ nguyên tình trạng khủng hoảng. 

B. Đương đầu với nguy cơ bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây 

C. Khôi phục chế độ phong kiến đang trên đường khủng hoảng suy vong 

D. Xoa dịu những mâu thuẫn trong lòng xã hội đang phát triển gay gắt 

Câu 15. Ngày 1-9-1858, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng? 

A. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng 

B. Quân Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất 

C. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam 
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D. Quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai 

Câu 16. Đứng trước cơ hội phản công vào giữa năm 1860, nhà Nguyễn đã có chủ 

trương gì? 

A. Xây dựng đại đồn Chí Hòa trong tư thế "thủ hiểm". 

B. Tập trung lực lượng phản công quân Pháp. 

C. Kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. 

D. Kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất. 

Câu 17. Cái cớ thực dân Pháp sử dụng để tiến hành xâm lược Việt Nam vào năm 1858 

là gì? 

A. Bảo vệ đạo Gia Tô trước sự khủng bố của nhà Nguyễn 

B. Triều đình Nguyễn từ chối quốc thư của chính phủ Pháp 

C. Triều đình Nguyễn "bế quan tỏa cảng" với người Pháp 

D. Triều Nguyễn trục xuất những người Pháp ở Việt Nam 

Câu 18. Sau khi tiêu diệt được đại đồn Chí Hòa, thực dân Pháp đã có hành động gì 

tiếp theo? 

A. Tăng cường chiếm giữ thành Gia Định. 

B. Chiếm luôn bán đảo Sơn Trà. 

C. Tiêu diệt lực lượng kháng chiến còn lại ở Gia Định. 

D. Nhanh chóng chiếm tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long. 

Câu 19. Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp bản hiệp ước 

A. Giáp Tuất. 

B. Nhâm Tuất. 

C. Hác-măng. 

D. Pa-tơ-nốt. 

Câu 20. "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" 

là câu nói của nhân vật lịch sử nào? 

A. Nguyễn Trung Trực. 

B. Nguyễn Hữu Huân. 

C. Phan Tôn. 

D. Phan Liêm. 
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Câu 21. Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại nguyên soái trong cuộc kháng 

chiến của nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì chống Pháp? 

A. Nguyễn Hữu Huân. 

B. Nguyễn Trung Trực. 

C. Trương Định. 

D. Tôn Thất Thuyết. 

Câu 22. Năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng trước tiên không xuất phát từ lí do nào 

sau đây? 

A. Gần Huế, dễ dàng thực hiện ý đồ "đánh nhanh thắng nhanh" 

B. Có giáo dân và gián điệp hoạt động mạnh 

C. Có cảng nước sâu, tàu chiến dễ ra vào 

D. Cắt đứt đường tiếp tế lương thực cho triều đình 

Câu 23. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng đã tác động như thế nào đến 

kế hoạch xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp? 

A. Bước đầu làm thất bại âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp 

B. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta 

C. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp 

D. Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta 

Câu 24. Đâu không phải lý do trong năm 1859 thực dân Pháp chuyển hướng tấn công 

vào Gia Định? 

A. Cắt đứt được con đường tiếp tế lương thực của nhà Nguyễn 

B. Làm bàn đạp tấn công sang Campuchia, làm chủ vùng lưu vực sông Mê Công 

C. Tránh được sự can thiệp của nhà Thanh. 

D. Phong trào kháng chiến của nhân dân ở Gia Định yếu hơn so với Đà Nẵng 

Câu 25. Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862) không bao gồm nội dung nào sau đây? 

A. Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh Đông Nam Kì. 

B. Cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Giatô. 

C. Thừa nhận chủ quyền của Pháp ở Nam Kì. 

D. Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp tự do vào buôn bán. 
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Câu 26. Hiệp ước Nhâm Tuất có tác động như thế nào đến quá trình xâm lược Việt 

Nam của thực dân Pháp? 

A. Tạo cho quân Pháp một chỗ đứng để mở rộng đánh chiếm Việt Nam 

B. Thỏa mãn những nhu cầu về kinh tế của thực dân Pháp để rút quân 

C. Gây thêm cho Pháp nhiều khó khăn khi vấp phải sự phản đối của nhân dân Việt Nam 

D. Loại bỏ được ảnh hưởng của triều đình Mãn Thanh đối với Việt Nam 

Câu 27. Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì nhanh chóng và 

không tốn một viên đạn? 

A. Quân đội triều đình trang bị vũ khí quá kém. 

B. Triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp. 

C. Thực dân Pháp tấn công bất ngờ. 

D. Nhân dân không ủng hộ triều đình chống Pháp. 

Câu 28. Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào kháng chiến của nhân dân các 

tỉnh miền Tây Nam Kì sau Hiệp ước 1862? 

A. Khởi nghĩa của Trương Định 

B. Khởi nghĩa của Phan Tôn, Phan Liêm 

C. Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Huân 

D. Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SỬ 8 BÀI 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 

ĐẾN NĂM 1873 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 15 C 

Câu 2 A Câu 16 A 

Câu 3 B Câu 17 A 

Câu 4 C Câu 18 D 

Câu 5 A Câu 19 B 

Câu 6 B Câu 20 A 

Câu 7 A Câu 21 C 

Câu 8 A Câu 22 D 

Câu 9 C Câu 23 A 

Câu 10 D Câu 24 D 

Câu 11 C Câu 25 C 

Câu 12 B Câu 26 A 

Câu 13 C Câu 27 B 

Câu 14 B Câu 28 A 

 


